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1.1. Lý do chọn đề tài 
     Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển đòi hỏi phải có những con người năng động tự chủ và sáng tạo. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ thành chủ nhân có nhân cách phát triển toàn diện. Trong bối cảnh hiện nay, định hướng chung của nền giáo dục và đào tạo nước ta đề ra là: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.
     Là người giáo viên Tiểu học, tôi nhận thấy việc dạy môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh là rất cần thiết. Đây là môn học học cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cơ bản ban đầu về con người, về các sự vật hiện tượng, về các mối quan hệ trong thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh. Trong chương trình tiểu học, cùng với các môn học khác, môn Tự nhiên và Xã hội còn trang bị cho học sinh những kĩ năng cơ bản, đóng góp một phần quan trọng vào việc hình thành cho học sinh những phẩm chất và năng lực chung, bước đầu hình thành cho học sinh năng lực khoa học.
     Xác định rõ vai trò của giáo dục là rất quan trọng, cùng với sự phát triển của đất nước thì giáo dục cũng cần chuyển biến kịp thời. Do đó dạy học cần luôn đổi mới, nhất là phương pháp dạy học. Là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, tôi rất băn khoăn và trăn trở: Làm thế nào để dạy tốt và giúp học sinh học tốt môn Tự nhiên và Xã hội, đặc biệt là giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực khoa học để học tốt bậc tiểu học và các bậc học tiếp theo? Xuất phát từ thực tế đó mà tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp bước đầu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực khoa học qua môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2”.
[bookmark: _Toc70491616]1.2. Mục đích nghiên cứu
  - Thông qua tìm hiểu thực tế việc dạy Tự nhiên và Xã hội ở trường mình cũng như một số trường lân cận để thấy rõ thực trạng việc dạy và học, phân tích những khó khăn, thuận lợi của thầy và trò. Từ đó, đưa ra một số biện pháp khi dạy học sinh Tự nhiên và Xã hội phù hợp để bước đầu giúp học sinh hình thành năng lực khoa học. Đó là:
   + Hình thành và phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học.
   + Hình thành và phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội.
   + Hình thành và phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
  - Giúp giáo viên chủ động trong quá trình soạn, giảng bài môn Tự nhiên và Xã hội một cách hệ thống, khoa học, sáng tạo.
  - Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, tự tin, sáng tạo của học sinh.
 - Giáo dục kỹ năng sống qua môn Tự nhiên và Xã hội nhằm giúp các em nhận biết được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, biết tự nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân để tự tin, tự trọng, không ngừng vươn lên trong cuộc sống, biết ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với người thân, với cộng đồng và với môi trường tự nhiên, biết sống tích cực, chủ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
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   - Một số biện pháp bước đầu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực khoa học qua môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2.
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- Giáo viên và học sinh lớp 2 của trường
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- Đọc sách, tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp để nắm bắt được những đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, hiểu được bản chất của các bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 để hướng dẫn cho học sinh.
- Điều tra và khảo sát thực tế:
   + Dự giờ các tiết dạy Tự nhiên và Xã hội
   + Phỏng vấn giáo viên và học sinh
   + Thực hiện soạn bài và giảng dạy trên lớp các bài của môn học theo hướng giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực khoa học.
   + Tiến hành kiểm tra chất lượng của học sinh
   + Thống kê kết quả rút ra bài học kinh nghiệm
[bookmark: _Toc70491620]1.6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu: Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.
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      Như chúng ta đã biết, mục tiêu của môn Tự nhiên và Xã hội là:
- Trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản ban đầu về con người và sức khỏe, về một số sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội. 
- Bước đầu hình thành và phát triển những kỹ năng: Tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, ứng xử hợp lý trong đời sống để phòng chống một số bệnh tật và tai nạn, quan sát nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, biết cách diễn đạt những hiểu biết của mình về các sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội.
- Hình thành và phát triển những thái độ hành vi: Có ý thức thực hiện các quy tắc giữ vệ sinh an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, yêu thiên nhiên, gia đình, trường học, quê hương.
- Cùng với các môn học, hoạt động giáo dục khác, môn Tự nhiên và Xã hội đóng góp một phần quan trọng vào việc hình thành cho học sinh những phẩm chất và năng lực chung được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và mức độ hình thành cho học sinh năng lực khoa học.
Để thực hiện mục tiêu trên thì cùng với việc học tập đầy đủ các tiết học trên lớp, giáo viên cần coi trọng việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tạo cho học sinh cơ hội tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp.
Với đối tượng học sinh tiểu học, đặc biệt ở các lớp đầu cấp có một số đặc điểm sau:
- Về tri giác: Tri giác mang tính đại thể, ít đi vào chi tiết và mang tính không ổn định, trẻ thích quan sát các sự vật, hiện tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn, tri giác đã mang tính mục đích, có chủ định. Do đó giáo viên cần phải thu hút học sinh bằng các hoạt động mới mang màu sắc, tính chất đặc biệt khác lạ so với bình thường, khi đó sẽ kích thích trẻ cảm nhận, tri giác tích cực và chính xác.
- Về tư duy mang đậm màu sắc xúc cảm và chiếm ưu thế ở tư duy trực quan hành động. Tưởng tượng của học sinh đã phát triển phong phú hơn nhờ có não bộ phát triển và vốn kinh nghiệm ngày càng dày dặn. Tuy nhiên hình ảnh tưởng tượng còn đơn giản, chưa bền vững và dễ thay đổi. Do vậy, giáo viên phải phát triển tư duy và trí tưởng tượng của các em bằng cách biến các kiến thức “khô khan” thành hình ảnh có cảm xúc, đặt ra trước em những câu hỏi mang tính gợi mở, thu hút.
- Về trí nhớ và sự phát triển khả năng nhận thức: Nhiều học sinh chưa biết tổ chức việc ghi nhớ có ý nghĩa, chưa biết cách khái quát hóa. Do đó giáo viên phải giúp các em biết cách khái quát hóa và đơn giản mọi vấn đề, đặc biệt hình thành ở các em tâm lý hứng thú và vui vẻ khi ghi nhớ kiến thức.
     Vậy hướng dẫn học sinh học môn Tự nhiên và Xã hội để hình thành, phát triển năng lực khoa học nghĩa là hướng dẫn học sinh học để:
 - Hình thành và phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học, giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới; tổ chức các hoạt động trong đó học sinh được trình bày hiểu biết của mình, so sánh, phân loại các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội, giải thích một số mối quan hệ trong gia đình, trường học, cộng đồng và trong tự nhiên; hệ thống hóa kiến thức, kết nối được kiến thức mới với hệ thống kiến thức đã có.
 - Hình thành và phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội, giáo viên cần chú ý tạo cơ hội để học sinh được đề xuất những câu hỏi, phát hiện vấn đề cần tìm hiểu và tích cực tham gia giải quyết vấn đề. Chú trọng cho học sinh quan sát, đọc tài liệu, thực hiện điều tra, thực hành đơn giản để tìm hiểu các sự vật, hiện tượng, các mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh; thu thập và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thực hành; nhận xét về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống và khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh và sự thay đổi của chúng cho thời gian một cách đơn giản, dễ hiểu.
 - Hình thành và phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người, xã hội; giáo viên sử dụng những câu hỏi bài tập đòi hỏi học sinh phải vận dụng các kiến thức, kỹ năng… đã học để giải quyết các nhiệm vụ học tập trong bối cảnh tình hình mới gắn với thực tế cuộc sống, vừa sức với học sinh.
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[bookmark: _Toc70491624]2.2.1. Thuận lợi
2.2.1.1.Về nội dung chương trình
  - Qua quá trình tìm hiểu và dạy thực tế các bài Tự nhiên và Xã hội lớp 2, tôi thấy chương trình gồm 6 chủ điểm sau: Con người và sức khỏe (10 bài), Gia đình (4 bài); Trường học (4 bài); Cộng đồng địa phương (5 bài); Thực vật và động vật (7 bài); Trái đất và bầu trời (5 bài). Chương trình phân phối hợp lý được dạy trong 35 tuần, mỗi tuần một tiết. Các kiến thức lựa chọn gần gũi với cuộc sống học sinh, phù hợp với trình độ nhận thức của các em, phù hợp với thời lượng cho môn học ở mỗi lớp.
2.2.1.2.Về phía giáo viên
  - Khối 2 tôi đang tham gia giảng dạy có 6 đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp. Có thể nói tất cả các đồng chí đều nhiệt tình, say mê giảng dạy, yêu nghề, hết lòng với các con học sinh.
  - Giáo viên được học tập các chuyên san, tham dự các chuyên đề của trường mình và trường bạn.
 - Giáo viên được trang bị các phương tiện, thiết bị dạy học đầy đủ, hiện đại.
2.2.1.3.Về phía học sinh
- Học sinh ở độ tuổi đồng đều, ở cùng một địa bàn, luôn được gia đình quan tâm, kèm cặp.
- Học sinh luôn say mê học hỏi, tìm hiểu thế giới tự nhiên, xã hội và thế giới con người quanh các em với những câu hỏi: Tại sao lại thế? Đó là ai? Như thế nào? Vì sao?
- Qua việc khảo sát điều tra 100 em học sinh lớp 2, tôi thu được kết quả như sau:
   + Câu 1: Thích học môn Tự nhiên và Xã hội có 50 em = 50%
   + Câu 2: Thấy môn Tự nhiên và Xã hội khó có 50 em = 50%
   + Câu 1: Thấy thầy, cô giảng hay, dễ hiểu có 60 em = 60%
[bookmark: _Toc70491625]2.2.2. Khó khăn
2.2.2.1.Về nội dung, chương trình: 
  - Chương trình môn tự nhiên và xã hội được dạy từ lớp 1 đến lớp 3. Học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản, ban đầu về con người và sức khỏe, về thế giới tự nhiên, xã hội xung quanh các em. Tuy nhiên thời lượng học tập môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2 được phân phối là một tiết/tuần (mỗi tiết học chỉ từ 35 đến 40 phút) quá ít để giáo viên có thể truyền đạt hết kiến thức của bài học cho học sinh, chưa nói đến việc phát triển, mở rộng thêm kiến thức.
2.2.2.2.Về phía giáo viên
   - Qua dự giờ, thăm lớp và trao đổi trực tiếp với các đồng chí giáo viên trong tổ, tôi thấy có một số đồng chí còn coi Tự nhiên và Xã hội là môn phụ bởi kiến thức Toán, Tiếng Việt rất nhiều nên Tự nhiên và Xã hội bị lấn lướt và cắt giảm thời lượng.
   - Một số giáo viên còn thiếu kinh nghiệm với cách tổ chức hoạt động tích cực cho học sinh lĩnh hội kiến thức, hoặc có tổ chức thì còn lúng túng, qua loa, đại khái sợ mất thời gian.
  - Một số giáo viên chưa coi trọng thiết bị dạy học của bộ môn hoặc có chuẩn bị song thao tác còn vụng về, lúng túng. Do đó, khiến các em không thích thú với môn học, hiệu quả giờ học chưa cao.
2.2.2.3.Về phía học sinh
Qua tìm hiểu tôi thấy:
  - Học sinh đều có vốn hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có nhưng ít khi có cơ hội phát huy vì một số giáo viên chỉ chăm chú giảng bài từ đầu đến cuối, không khai thác kiến thức, khơi gợi cho học sinh phát huy trí tò mò khiến các em tiếp thu kiến thức một cách thụ động, nhàm chán.
   - Một số em do hoàn cảnh gia đình còn ít được tiếp xúc với công nghệ thông tin hiện đại. 
[bookmark: _Toc70491626]2.3. Một số biện pháp bước đầu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực khoa học qua môn tự nhiên xã hội lớp 2.
     Xuất phát từ thực trạng nêu trên nên tôi rất băn khoăn, trăn trở: Làm cách nào để giúp các em hào hứng, sôi nổi trong tiết Tự nhiên và Xã hội? Làm thế nào để học sinh chủ động học tập, có thể tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới, giúp các em hình thành năng lực khoa học để trở thành những con người năng động, sáng tạo, làm bước đà để học sinh thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, của khoa học công nghệ, tạo tiền đề để các em học tốt ở các lớp trên. Đồng thời giúp những đồng nghiệp của mình cũng thích thú khi giảng dạy tiết Tự nhiên và Xã hội? Bằng kinh nghiệm của mình, bằng những gì quan sát, học hỏi được, tôi xin mạnh dạn trình bày: “Một số biện pháp bước đầu giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực khoa học qua môn tự nhiên xã hội lớp 2” mà bản thân tôi đã áp dụng và đạt được những hiệu quả nhất định.
[bookmark: _Toc70491627]2.3.1. Biện pháp 1: Khai thác những kiến thức, kinh nghiệm của học sinh về cuộc sống xung quanh
      Để hình thành và phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học của học sinh, giáo viên cần tạo cho học sinh cơ hội phát huy trí tò mò, huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có của các em để tham gia hình thành kiến thức mới. Giáo viên tổ chức các hoạt động trong đó học sinh được trình bày hiểu biết của mình, so sánh, phân loại các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đặt câu hỏi, cách thu thập thông tin, giải thích một số mối quan hệ trong gia đình, trường học, cộng đồng và trong tự nhiên; hệ thống hóa kiến thức, kết nối được kiến thức mới với hệ thống kiến thức đã có; đưa ra được những nhận xét kết luận mang tính khách quan, khoa học .
Ví dụ 1: Bài 6: “Tiêu hóa thức ăn”
* Hoạt động 1: Thực hành và thảo luận để nhận biết sự tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng và dạ dày.
- Giáo viên phát cho mỗi học sinh một miếng bánh quy hoặc một cái kẹo, yêu cầu các em nhai kỹ ở trong miệng, sau đó mô tả lại sự biến đổi của thức ăn ở khoang miệng và nói cảm giác của em về vị của thức ăn. Hoạt động này kích thích trí tò mò của học sinh muốn được nếm thử thức ăn để nêu cảm nhận của mình về những loại thức ăn đó.
- Học sinh thực hành trong nhóm 2, vận dụng những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để thảo luận câu hỏi:
   + Nêu vai trò của răng lưỡi và nước bọt khi ta ăn? 
   + Vào đến dạ dày thức ăn được biến đổi thành gì?
- Giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày những hiểu biết, kinh nghiệm của mình cho bạn nghe. Sau đó mời học sinh phát biểu ý kiến trước lớp và học sinh rút ra được kết luận, biết thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt và được đưa xuống thực quản rồi dạ dày. Ở dạ dày, thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày và một phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.
- Học sinh so sánh được vị khác nhau của thức ăn qua những hiểu biết, kinh nghiệm như bánh kẹo có vị ngọt, thức ăn có vị mặn, một vài loại quả có vị chua…
 * Hoạt động 3: Vận dụng kiến thức đã học vào đời sống:
- Giáo viên hỏi học sinh :
   + Khi bụng đói con có cảm giác gì?
   + Khi ăn no con thấy như thế nào?
   + Vì sao chúng ta nên ăn chậm, nhai kĩ?
   + Tại sao chúng ta không nên chạy nhảy nô đùa sau khi ăn no?
Lúc này học sinh sẽ có cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm ăn uống hàng ngày của mình để hình thành kiến thức mới, đó là:
   + Ăn chậm nhai kĩ để thức ăn được nghiền nát tốt hơn, làm cho quá trình tiêu hóa được thuận lợi, thức ăn nhanh chóng được tiêu hóa và biến thành các chất bổ dưỡng đi nuôi cơ thể.
   + Sau khi ăn no, ta cần nghỉ ngơi để dạ dày làm việc, tiêu hóa thức ăn, nếu ta chạy nhảy ngay sẽ dễ bị cảm giác đau xóc ở bụng, sẽ làm giảm tác dụng của sự tiêu hóa thức ăn ở dạ dày. Nếu bị đau bụng nhiều lần, lâu ngày còn có thể dẫn đến bệnh đau dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
- Hoạt động này giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học để tự chăm sóc, giữ gìn sức khỏe của bản thân, sau khi ăn no biết ngồi nghỉ ngơi, không chạy nhảy, đùa nghịch. Hơn nữa còn có thể biết nhắc nhở bạn bè, người thân của mình cùng thực hiện.
Ví dụ 2: Bài 11: “Gia đình”
 Hoạt động 1: Nhận biết những thành viên trong gia đình mình và gia đình bạn Mai được giới thiệu trong SGK.
* Bước 1: 
- Giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết của mình để hình thành kiến thức mới bằng cách cho các con kể về từng người trong gia đình mình. Lưu ý, học sinh kể những người sống cùng con còn những người thân trong gia đình ở quê xa không cần kể.
- Giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm 2, kể cho nhau nghe về gia đình của mình.
- Sau đó tạo điều kiện cho học sinh được lên kể về gia đình mình trước lớp, các em sẽ rất hào hứng ở hoạt động này. Giáo viên khuyến khích học sinh có thể mang bức ảnh của gia đình để giới thiệu cho các bạn nghe hoặc tự vẽ tranh về các thành viên trong gia đình mình.
* Bước 2:
- Giáo viên có thể cho học sinh so sánh, nhận xét về số lượng thành viên của hai hoặc ba gia đình xem mỗi nhà có mấy người, nhà ai ở cùng ông bà,…Học sinh có thể đặt ra các câu hỏi cho nhau như: Người sinh ra bố cậu thì cậu gọi là gì? Người sinh ra mẹ cậu thì cậu gọi là gì?...
- Khi kể về gia đình mình xong thì học sinh sẽ dễ dàng kể về gia đình bạn Mai theo các hình ảnh trong sách giáo khoa.
Hoạt động 2: Nói về công việc thường ngày của những người trong gia đình mình cho các bạn nghe.
* Bước 1: Giáo viên cho học sinh thời gian 2 đến 3 phút để nhớ lại việc làm thường ngày trong gia đình của mình (hoặc cho học sinh xem clip nhỏ quay về công việc của mọi người trong 1 gia đình).
* Bước 2: Trao đổi nhóm 4
- Từng học sinh bằng sự hiểu biết, trí nhớ của mình sẽ kể cho bạn trong nhóm nghe về công việc ở nhà mình và ai thường làm công việc đó.
  Chẳng hạn: Mẹ tớ là người đánh thức chị em tớ dậy đi học, chuẩn bị bữa ăn, đi chợ, nấu cơm. Chị tớ dọn mâm bát, rửa bát. Bà tớ quét dọn nhà cửa, bế em bé. Ông tớ làm vườn, tưới cây, trồng hoa. Bố tớ sửa chữa đồ dùng trong gia đình. Tớ giặt và phơi quần áo,…
* Bước 3: Trao đổi với cả lớp
- Giáo viên mời một số học sinh lên chia sẻ với lớp qua các câu hỏi gợi ý:
   + Bạn nào muốn kể về công việc của gia đình mình cho cô và các bạn trong lớp cùng nghe?
   + Vào lúc rảnh rỗi, em và các thành viên trong gia đình có những hoạt động giải trí nào?
   + Vào những ngày nghỉ, ngày lễ em thường được bố mẹ đưa đi chơi ở những đâu, địa điểm nào?
   + Điều gì sẽ xảy ra nếu bố, mẹ hoặc những thành viên trong gia đình không làm tròn trách nhiệm của mình?
 - Sau khi học sinh giới thiệu và nêu ý kiến, giáo viên sẽ cùng học sinh đưa ra kết luận của bài.
- Hoạt động này nhằm khai thác những kiến thức, vốn hiểu biết của học sinh về gia đình và công việc của từng thành viên. Từ đó hướng đến sự phát triển tích cực các mối quan hệ của các em, khiến các em thêm yêu quý, trân trọng gia đình mình. 
[bookmark: _Toc70491628] 2.3.2. Biện pháp 2: Tổ chức cho học sinh học thông qua quan sát các sự vật, hiện tượng xung quanh.
     Để hình thành và phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội, giáo viên cần tạo cơ hội để học sinh được đề xuất những câu hỏi, phát hiện vấn đề cần tìm hiểu và tích cực tham gia giải quyết vấn đề. Cần chú trọng cho học sinh quan sát. Đối tượng quan sát là các sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội từ tranh ảnh, vật thật, video, môi trường xung quanh. Hoạt động quan sát nhằm phát triển ở học sinh các kĩ năng nhận xét, so sánh sự giống và khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng và sự thay đổi của chúng theo thời gian một cách đơn giản, phân loại về những đặc điểm bên ngoài.
Ví dụ 1 Bài 15: “Trường học”
Hoạt động 1: Quan sát trường học
* Bước 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh đi tham quan trường học để học sinh có thể nhận biết được: 
   + Tên trường và ý nghĩa của tên trường 
   + Các lớp học
    + Các phòng khác 
   + Sân trường và vườn trường 
Giáo viên sẽ tập trung học sinh trước cổng trường, cho các em đọc tên trường trên biển trường, nói địa chỉ và gợi ý cho học sinh trao đổi về tên của trường. Học sinh có thể đặt ra cho giáo viên một số câu hỏi như:
   + Ý nghĩa tên trường mình là gì?
   + Trường được xây dựng vào năm nào?
Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh đứng ở sân để quan sát các lớp học và phân biệt được từng khối lớp. Học sinh có thể đặt ra các câu hỏi như:
   + Khối nào có nhiều lớp nhất?
   + Vì sao lớp 1 học ở tầng dưới, lớp lớn học ở tầng trên?
Để tìm hiểu các phòng khác nhau, giáo viên tổ chức cho học sinh tham quan phòng làm việc của Ban giám hiệu, phòng Hội đồng, thư viện, phòng đoàn đội, phòng y tế, phòng đồ dùng, phòng tin học, phòng học thông minh…
Sau cùng, giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát sân trường, vườn trường, học sinh có thể đặt ra câu hỏi:
   + Chu vi sân trường là bao nhiêu mét? (vì học sinh đã học cách tính chu vi)
   + Cây này là cây gì? cây kia là cây gì?…
* Bước 2: (trong lớp)
     Giáo viên tổ chức tổng kết buổi tham quan, giúp học sinh nhớ lại cảnh quan của trường.
* Bước 3: Học sinh trình bày trước lớp về cảnh quan của trường mình sau khi tham quan. Sau đó, các em có thể rút ra kết luận: Trường học có rất nhiều phòng như phòng làm việc của Ban giám hiệu, phòng thư viện và các phòng học,… Phòng Hội đồng và phòng Thư viện lớn hơn, các phòng học nhỏ hơn. 
- Hoạt động này nhằm phát triển kỹ năng nhận xét, so sánh các sự vật của học sinh thông qua quan sát thực tế các sự vật ấy.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các hoạt động trong trường 
* Bước 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát các hình 3, 4, 5, 6 ở trang 33 SGK hoặc cho học sinh xem video với hình ảnh thật quay ở trường. 
Sau khi quan sát hoặc xem video, học sinh sẽ nói về các hoạt động diễn ra ở lớp học, thư viện, phòng y tế... cho các bạn nghe. Có thể hỏi bạn: “Bạn thích phòng nào? Tại sao?”
* Bước 2: Giáo viên mời một số học sinh lên nói trước lớp, có thể đặt cho lớp các câu hỏi, khi học sinh thắc mắc, học sinh khác sẽ trả lời hoặc giáo viên giải đáp giúp các em. Từ đó, học sinh rút ra kết luận: Ở trường, học sinh học tập trong lớp học hay ngoài sân trường, ngoài ra còn học trên thư viện, còn có thể đến phòng y tế khi có biểu hiện xấu của sức khỏe,… 
- Hoạt động này phát triển kỹ năng khái quát hóa những gì học sinh đã quan sát được. 
Ví dụ 2: Bài 24: “Cây sống ở đâu?” 
Hoạt động 1: Nhận biết cây sống ở đâu? 
* Bước 1: Giáo viên dặn học sinh từ tiết trước về nhà quan sát xung quanh nơi ở, trên đường tới trường, ngoài ruộng đồng, ao... xem các em thấy cây cối có thể mọc được ở những đâu rồi ghi vào sổ tay. 
Giáo viên gọi một số học sinh trình bày, nhận xét phần chuẩn bị của học sinh.
* Bước 2: Cho học sinh quan sát các hình trong sách giáo khoa và nói về nơi sống của cây cối trong hình cho bạn cùng nghe.
* Bước 3: Giáo viên mời một số em trình bày trước lớp. 
- Hoạt động này giúp học sinh từ quan sát thực tế cây thật và quan sát một số cây trong sách giáo khoa rút ra được kết luận của bài, đó là cây có thể sống ở khắp mọi nơi: trên cạn hoặc dưới nước.
Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm.
 (Giáo viên dặn học sinh sưu tầm tranh ảnh về cây cối để trưng bày theo nhóm tổ trước lớp).
- Các tổ trưởng yêu cầu tổ viên đưa ra tranh ảnh hoặc cành, lá cây thật đã sưu tầm để so sánh, phân loại xem loài nào sống trên cạn, loài nào sống dưới nước. Sau đó, dán vào giấy khổ to để trưng bày sản phẩm của nhóm mình.
- Giáo viên cho học sinh đi xem sản phẩm của nhóm khác và cho các nhóm đánh giá lẫn nhau hoặc đặt câu hỏi giao lưu cho nhau.
- Đây là bước giúp học sinh có kỹ năng phân loại sự vật, khái quát hóa những gì đã quan sát ở mức độ đơn giản, phát triển năng lực tìm hiểu môi trường xung quanh.
[bookmark: _Toc70491629]2.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức cho học sinh học thông qua trải nghiệm và tương tác với các sự vật xung quanh.
     Để hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người, xã hội, giáo viên sẽ sử dụng những câu hỏi, bài tập đòi hỏi học sinh thực hiện các hoạt động điều tra, khám phá, vận dụng kiến thức, kỹ năng,... đã học vào thực tiễn cuộc sống xung quanh. Qua đó, học cách giải quyết một số vấn đề đơn giản thường gặp, ứng xử phù hợp với sức khỏe, sự an toàn của bản thân và những người xung quanh, bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia thực hiện các hoạt động trò chơi, đóng vai, thảo luận, thực hành, xử lý tình huống thực tiễn để hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, giao tiếp và tự tin.
Ví dụ 1: Bài 12: “Đồ dùng trong gia đình”
Hoạt động 1: Tìm hiểu những đồ dùng trong gia đình em.
- Ở hoạt động này, giáo viên sử dụng phiếu bài tập đòi hỏi học sinh phải quan sát, khám phá các đồ dùng trong gia đình để hoàn thành bài tập.

Phiếu bài tập
Những đồ dùng trong gia đình em
	STT
	Đồ gỗ
	Đồ sứ
	Đồ nhựa
	Đồ dùng sử dụng điện

	1.
2.
3.
….
	
	
	
	



     Để cho tiết học sinh động, giáo viên có thể cho một số học sinh lên giới thiệu tên và công dụng của đồ dùng đó dưới hình thức đố nhau, đây chính là hoạt động tương tác.
Ví dụ:- Tôi giúp bạn để quần áo, khăn, tất. Đố bạn tôi là ai? 
          - Tôi luôn đem gió mát đến cho bạn vào mùa hè nóng nực. Đố bạn biết tôi là cái gì?
     Học sinh được tham gia hoạt động này sẽ rất sôi nổi, hào hứng như đang tham gia trò chơi đố vui vậy.
Hoạt động 2: Bảo quản giữ gìn một số đồ dùng trong nhà. 
- Ở hoạt động này, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4 theo 4 loại đồ dùng được nêu ở hoạt động 1, đó là đồ gỗ, đồ sứ, đồ nhựa, đồ dùng sử dụng điện trong gia đình.
- Để hoạt động thêm hứng thú, giáo viên có thể cho học sinh mang đến lớp các đồ chơi về dụng cụ gia đình. Các em có thể cầm lên để giới thiệu về cách sử dụng và bảo quản. Hoặc giáo viên yêu cầu từ tiết trước để học sinh về nhà hỏi người thân (điều tra) cách sử dụng và bảo quản những đồ dùng mình chưa biết.
- Sau đó, giáo viên cho học sinh lên trình bày theo nhóm, các nhóm khác nhau có thể đặt câu hỏi tương tác với nhóm bạn; học sinh sẽ tự trả lời câu hỏi của nhóm bạn nếu mình biết. Qua đó, giúp các em phát triển năng lực giải quyết vấn đề và giao tiếp tự tin hơn.
Ví dụ 2: Bài 28: “Một số loài vật sống trên cạn” 
Hoạt động 1: Tìm hiểu các con vật trong sách giáo khoa 
Ở hoạt động này, giáo viên giao cho học sinh hoàn thành phiếu điều tra có tên 
                               “Em biết gì về các con vật sau”: 
1. Lạc đà 
2. Thỏ
3. Chó
4. Hổ
5. Hươu
6. Gà
  Học sinh sẽ tìm hiểu từ người lớn, đọc sách báo, đọc trên mạng internet và vận dụng những hiểu biết của mình để hoàn thành theo các mức: Học sinh giỏi tìm được nhiều thông tin hơn, học sinh đại trà tìm được ít thông tin hơn.
* Bước 1: Làm việc theo nhóm đôi 
Giáo viên cho học sinh quan sát tranh, kết hợp phiếu điều tra của mình để nói cho nhau nghe về 6 con vật đó. 
* Bước 2:  Làm việc cả lớp 
  Giáo viên mời đại diện nhóm trình bày trước lớp theo hình thức một học sinh đưa ra câu hỏi, chỉ định một học sinh khác trả lời. Bạn nào trả lời đúng sẽ được đặt câu hỏi cho cặp khác. Hai bạn cùng một cặp có thể trả lời hỗ trợ lẫn nhau.
- Hoạt động này giúp học sinh phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề rất hiệu quả. 
Hoạt động 2:  Triển lãm tranh ảnh về loài vật sống trên cạn
Giáo viên yêu cầu các nhóm đem những tranh ảnh đã sưu tầm được ra để cùng quan sát và phân loại, sắp xếp tranh ảnh vào giấy khổ to. Tiêu chí phân loại sẽ cho các nhóm tự lựa chọn. Ví dụ:
   + Phân loại dựa vào cơ quan di chuyển.
   + Phân loại dựa vào điều kiện khí hậu nơi các con vật sống.
   + Phân loại dựa vào nhu cầu của con người.
- Sau đó đại diện nhóm sẽ lên trình bày trước lớp sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác có thể đặt câu hỏi giao lưu hoặc nêu thắc mắc, học sinh sẽ giải đáp hoặc nhờ sự giúp đỡ của giáo viên.
Hoạt động 3: Trò chơi “Đố bạn con gì?”
     Giáo viên hướng dẫn học sinh cách chơi:
- Một học sinh được giáo viên đeo hình vẽ một con vật sống trên cạn ở sau lưng, em đó không biết đó là con gì nhưng cả lớp đều biết rõ.
- Học sinh đeo hình vẽ được đặt câu hỏi đúng, sai để đoán xem đó là con gì. Lớp chỉ được trả lời đúng hoặc sai.
  Ví dụ:
- Con này có chân không? 
- Con này có cánh không? 
- Con này có được nuôi trong nhà không? 
- Con này có ăn thịt không?
Sau khi hỏi một số câu hỏi, em học sinh phải đoán tên con vật là gì? 
- Hoạt động này sẽ giúp học sinh vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề và rèn cho học sinh sự tự tin khi đứng trước tập thể lớp. Hơn nữa, trò chơi làm cho giờ học rất vui, rộn rã tiếng cười. Các em đều nhận biết được đặc điểm của các con vật và sẽ ghi nhớ rất lâu.
[bookmark: _Toc70491630]2.4. Kết quả:
     Sau khi thực hiện các biện pháp nêu trên để dạy môn Tự nhiên và Xã hội, tôi nhận thấy:
- Bản thân tôi đã nắm vững hơn cách dạy các bài Tự nhiên và Xã hội lớp 2, nhất là cách dạy để giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực khoa học.
- Các em học sinh hào hứng, tích cực, chủ động, tự tin tham gia vào các hoạt động học tập; không khí lớp rất sôi nổi, vui nhộn.
- Vốn kiến thức về tự nhiên và xã hội của các em phong phú hơn. Các em đã biết tự giải quyết một số vấn đề đơn giản, thường gặp trong cuộc sống; biết hợp tác có hiệu quả với bạn, với nhóm trong các hoạt động học tập. Biết giao tiếp mạnh dạn, tự tin với mọi người xung quanh.
- Môn Tự nhiên và Xã hội không còn là môn phụ mà thực sự đã trở thành một môn học có tác dụng giáo dục quan trọng, góp phần rất hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Mỗi khi tôi nói: “Bây giờ các con sẽ học Tự nhiên và Xã hội” là cả lớp tôi reo lên: “Yeah! Được học Tự nhiên và Xã hội rồi!”, điều đó làm tôi rất vui.
     Áp dụng những biện pháp dạy học theo hướng hình thành và phát triển năng lực khoa học của học sinh là việc làm hết sức thiết thực. Kết quả cụ thể việc học tập của học sinh về môn học rất khả quan. Cụ thể như sau:
	Mức độ đạt được
	Giữa học kì I
	Cuối học kì I
	Giữa học kì II

	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	HTT
	15
	32,6
	18
	39,2
	28
	60,8

	HT
	31
	67,4
	28
	60,9
	18
	39,2

	CHT
	0
	0
	0
	0
	0
	0


    
[bookmark: _Toc70491631]  Qua kết quả trên cho thấy số học sinh đạt HTT tăng lên rõ rệt so với đầu năm học. Điều đó làm tôi rất phấn khởi và tự hào.














KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc70491632]3.1. Kết luận:  
     Vấn đề đổi mới dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy Tự nhiên và Xã hội nói riêng là rất cần thiết và có ý nghĩa to lớn. Để việc dạy tốt môn Tự nhiên và Xã hội nói chung cũng như giúp cho học sinh hình thành, phát triển năng lực khoa học nói riêng thì người giáo viên cần chú ý các vấn đề sau:
- Nắm vững đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh Tiểu học, từ đó lựa chọn những nội dung và phương pháp phù hợp, khơi dậy tính tò mò, sự ham hiểu biết, tạo hứng thú học tập cho các em.
- Nắm vững nội dung chương trình, bản chất của bài học, đồng thời khơi gợi, phát huy những tri thức vốn có của học sinh để giúp các em có thể tự mình chiếm lĩnh kiến thức của bài học một cách độc lập, sáng tạo. Ngoài ra còn phải là người tâm huyết với nghề, yêu nghề, mến trẻ, có như vậy thì sự nghiệp trồng người mới ngày càng phát triển.
     Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã tìm tòi và áp dụng. Rất mong được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của Quý Phòng và các đồng nghiệp để công tác giảng dạy của tôi ngày càng tốt hơn.
[bookmark: _Toc70491633]3.2. Khuyến nghị
     Tôi rất mong Phòng Giáo dục tiếp tục mở các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin để giáo viên các trường có điều kiện học tập và trao đổi kinh nghiệm, nhất là các chuyên đề đổi mới chương trình sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2.
     Tôi xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2021
                                                         Tôi xin cam đoan đây là SKKN của tôi viết,       không sao chép nội dung của người khác.
                                                                   Người viết
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